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Name of Donors Amount Donated
Tên Mạnh Thường Quân  Số tiền yểm trợ

MĐ Hoàng Đình Tiến & Gia đình $2,000.00
Astra Zenecca/TBCIF (Việt Nguyễn) $1,500.00
BTC Nhạc Thính Phòng Hoàn Vũ $1,250.00
Bà Hoàng Lan & 2 cháu $1,200.00
Thái Hía & Thái Hà $1,200.00
Bác sĩ Vĩnh Chánh $1,050.00
Bà Mary Hay $1,000.00
Dương Nguyệt Ánh $500.00
Ông Lý Thanh Phi-Bảo $500.00
Ẩn Danh $300.00
Bà Lê Tống Mộng Hoa & Hội Từ Thiện Tình Thương $300.00
Bàn# 28 & Đoàn Kim Tuấn $300.00
Ông Bà Dupont $300.00
Ông Bà Phạm Hữu Minh $300.00
Tiền mặt $215.00
Bà Ái Liên $200.00
Bà Bảo Kính $200.00
Bà Bùi Kim Hạnh $200.00
Bà Lê Thị Thu Nguyệt $200.00
Bà Nancy Nguyễn $200.00
Chị Bích Duyên $200.00
Dược sĩ Nguyễn Đức Thụy $200.00
Dược sĩ Trần Kim Long Hội Y Tế $200.00
Hội Quốc Gia Hành Chánh $200.00
Hội Văn Nghệ Sĩ HN (Nhất Hùng) $200.00
MĐ Lương Thanh Tòng $200.00
Ông Bà Đoàn Hữu Định $200.00
Ông Bà Lê Hữu Em $200.00
Ông Hiệp & Thu Phong $200.00
Ông Nguyễn Xuân Tám $200.00
Phu nhân Bác sĩ Trần Đoàn $200.00
Thanh Sơn Tofu $200.00
Vina Chiropractic/Bác sĩ Lưu Đức Kỳ $200.00
Hội Không Quân $190.00
Bàn# 25 $120.00
Bàn# 38 $120.00
Bàn# 21 $107.00
Anh Sĩ Trần TĐ5ND $100.00
Bà Bạch Mai $100.00
Bà Bích Duyên $100.00
Bà Chế Hà $100.00



1/19/2020 Danh sách MTQ Yểm Trợ TPBNDVN
ĐCHD-2019/DMV

Trang: 2/3

1

2

A B

Name of Donors Amount Donated
Tên Mạnh Thường Quân  Số tiền yểm trợ

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

Bà Đàm Thị Khiết $100.00
Bà Elizabeth Hoàng $100.00
Bà Kim Anh [B12] $100.00
Bà Lâm Thị Tuyết $100.00
Bà Lê Văn Thành $100.00
Bà Thủy Trân $100.00
Bác sĩ Trần Văn Sáng $100.00
Bàn# 39 $100.00
Bàn# 40 $100.00
BĐQ Hậu Duệ Trương Sơn $100.00
BĐQ Thông $100.00
Cô Vân Thuốc Nghệ $100.00
Đại tá Lâm Duy Tiên $100.00
Divon Le & Ngọc Châu $100.00
Hội Sài Gòn Gia Định $100.00
Hội Thủy Quân Lục Chiến $100.00
Kim Anh & Bàn# 10 $100.00
Liên Nguyễn & Bích Huệ $100.00
Nguyễn Kim Oanh $100.00
Nguyễn Mậu Trinh $100.00
Ông Bà Đào Hiếu Thảo $100.00
Ông Bà Đoàn Chính & Thu An $100.00
Ông Bà Trần Văn Trực $100.00
Ông Hoàng Đức Long $100.00
Ông Huỳnh Luy (Cindy Nail) $100.00
Ông Phạm Xuân Thái $100.00
Ông Trần Hải $100.00
Ông Trần Tử Thanh $100.00
Ông Trịnh Phú Quý $100.00
SBTN $100.00
Thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh $100.00
Vũ Đình Trường & Hà Phương $100.00
Vũ sư Hải Bằng - SG Restaurant $100.00
Xuân Phạm $100.00
Lê Tấn Khinh $80.00
Mẫn&Vợ $80.00
Mon Cheri Nails $80.00
Bàn# 11 $70.00
Bàn# 35 $65.00
Bàn# 27 $61.00
Bàn# 18 $50.00
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Chu Rot $50.00
Đại tá Vũ Thế Quang $50.00
Loan Phượng $50.00
Ông Hug Hùng - Chủ tịch MD $50.00
Ông Michael Vũ $50.00
Bàn# 32 $40.00
Ông Bà Nguyễn Thành Danh $40.00
Bàn# 24 $35.00
Ông Bà La Hồng Giang $30.00
Ông Bà Nguyễn T Bạch Nguyệt $30.00
Ông Bà Ty $20.00
Tuấn Phạm $20.00
Bà Nguyễn Thị Hồng $10.00

Tổng cộng tiền MTQ Yểm trợ TPBNDVN/ĐCHD-2019 $20,813.00


